
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Thực hiện kế hoạch xây dựng chủ trương mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên năm 2026 trong công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu 
vực La Gi.

Nay Trung tâm Y tế khu vực La Gi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, tổ chức lựa chọn nhà 
thầu cho các gói thầu mua Sinh phẩm - Hoá chất xét nghiệm năm 2026 thực hiện 
trong năm 2026.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực La Gi
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược
ĐT: 0943749338
Email: khoaduocttytlg@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:...
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Trung tâm Y tế khu vực La Gi

85 Nguyễn Văn Trỗi, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.
- Nhận qua email: khoaduocttytlg@gmail.com 
- Nhận qua Fax: không

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 09 tháng 04 năm 2026 đến trước 
16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 09 tháng 

04 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục gói thầu: Phụ lục đính kèm

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LA GI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TTYT-KD     La Gi, ngày 09 tháng  04  năm 2026306

mailto:khoaduocttytlg@gmail.com
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2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực La Gi; 85 Nguyễn Văn Trỗi, 
Phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo 
hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan. 

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản theo quy chuẩn của 
nhà sản xuất.

- Nhà thầu chào giá điều đầy đủ thông tin vào Mẫu số 01 kèm theo yêu cầu 
báo giá

3. Thời gian thực hiện đấu thầu dự kiến: Quý II/2026.
4. Các thông tin khác (nếu có).
Trân trọng./.

Nơi nhận :   KT.GIÁM ĐỐC 
- Trang thông tin điện tử của Hệ thống PHÓ GIÁM ĐỐC

mạng đấu thầu quốc gia; 
https://muasamcong.mpi.gov.vn/

- Lưu VT, Dược.

          
           Nguyễn Minh Hải 
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 306/TTYT-KD ngày 09 tháng 4 năm 2026)

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ
Mẫu số 01

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực La Gi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực La Gi, chúng tôi…. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 
danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: ……. Báo giá cho Gói thầu số 03: Mua 
Sinh phẩm - Hoá chất xét nghiệm năm 2026  như sau:

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy 
định của pháp luật;
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ......tháng  ...năm ......  ;
3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế khu vực La Gi; 85 Nguyễn Văn Trỗi, Phường La Gi, tỉnh Lâm 
Đồng. 
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Thanh toán: theo số lượng giao hàng thực tế tại Trung tâm trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất 
trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
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5. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 
năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các loại (ghi theo tên gói thầu) nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
6. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

       ….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(11)

                                                                          (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà 
thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp 
này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 10.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hoá theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hoá” trong Yêu cầu báo 
giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, mô tả chi tiết thông số kỹ thuật, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của 
hàng hoá tương ứng với chủng loại hàng hoá ghi tại cột “Danh mục hàng hoá”.

(4) ) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật của hàng hoá.

(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Mã vật tư theo quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của từng loại hàng 
hoá (nếu có). 

(6), (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số Giấy phép lưu hành/ số đăng ký lưu hành của hàng hoá.
(8)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng loại hàng hoá.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi rõ đơn giá trúng thầu thấp nhất và cao nhất của hàng hoá, đã được đăng tải kết quả lựa 

chọn nhà thầu trên trang muasamcong của Hệ thống đấu thầu Quốc gia và còn hiệu lực trong vòng 12 tháng.
(11) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy 

quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh 
phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 





SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LA GI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
GÓI THẦU SỐ 03:  MUA SINH PHẨM - HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NĂM 2026

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 306/TTYT-KD ngày 09 tháng 4  năm 2026)

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ Khối
lượng

Đơn
vị
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Mô tả hàng
hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy

cách
 Ghi
chú

Phần 1: Sinh phẩm xét nghiệm

1 Xét nghiệm phát hiện kháng
thể kháng virus HCV 100 Test Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

2
Xét nghiệm phát hiện kháng
nguyên bề mặt viêm gan B
(HBsAg)

100 Test Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

3 Que thử xét nghiệm định tính
MET/THC/AMP/MOP 50 Test Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

4 Xét nghiệm phát hiện kháng
nguyên virus Dengue NS1 50 Test Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

5
Xét nghiệm phát hiện kháng
nguyên virus Dengue
IgG/IgM

50 Test Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

6
Que thử xét nghiệm định tính
AMP/THC/MOR/CODEIN/H
EROIN

3000 Test Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

7 Que test đường huyết one call
plus 500 Test Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

Phần 2 : Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động

1 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng Glucose 2 Hộp Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

2 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng Bilirubin trực tiếp 1 Hộp Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

3 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng Bilirubin toàn phần 1 Hộp Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

4
Thuốc thử xét nghiệm định
lượng Gamma-Glutamyl
Transferase (GGT)

1 Hộp Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

5 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng Triglycerides 5 Hộp Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

6 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng Cholesterol 5 Hộp Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

7 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng HDL trực tiếp 7 Hộp Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

8
Chất hiệu chuẫn xét nghiệm
định lượng HDL trực tiếp,
LDL trực tiếp

1 Hộp Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

9 Thuốc thử xét nghiệm định
lượng Calcium 30 1 Hộp Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

10

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm
định lượng Albumin, Bilirubin
trực tiếp, Bilirubin toàn phần,
Cholesterol, Creatinine,
Glucose, Lactate, Protein toàn
phần, Triglycerides, Urea,
Uric Acid

1 Lọ Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

11

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm
định lượng Albumin, Bilirubin
trực tiếp, Bilirubin toàn phần,
Cholesterol, Creatinine,
Glucose, HDL trực tiếp, LDL
trực tiếp, Lactate, Protein toàn
phần, Triglycerides, UIBC,
Urea, Uric Acid

2 Lọ Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

Phần 3 : Hoá chất máy huyết học Mythic 18 

1
Hoá chất dùng cho máy huyết
học Mythic 18 -22 Enzymatic
Cleaning Solution

6 Chai Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

2 Hoá chất dùng cho máy huyết
học Diluent For Mythic 18 6 Thùng Theo Công văn

yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

3
Hoá chất dùng cho máy huyết
học Mythic 18 Cyanide Free
Lytic Solution

4 Chai Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

4

Hoá chất kiểm chứng xét
nghiệm huyết học dùng cho
máy xét nghiệm huyết học
Mythic 18

1 Lọ Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

Phần 3 : Hoá chất máy huyết học BT-PRO 21

1
Hoá chất dùng cho máy huyết
học BT-PRO 21-
HEMATOLOGY LYSE

3 Chai Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

2
Hoá chất dùng cho máy huyết
học BT-PRO 21- PROBE
CLEANER

2 Chai Theo Công văn
yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế khu vực La Gi;
85  Nguyễn  Văn  Trỗi,  phường
La Gi, tỉnh Lâm Đồng

Ký bởi: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC
LA GI
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LÂM ĐỒNG
Thời gian ký: 10/04/2026 08:11:57


